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PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỌC FRANKI TRONG THIẾT KẾ  

XÂY DỰNG NHÀ CAO TẦNG Ở KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI 

Tô Xuân Vu 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất  

Email: txvu2018@gmail.com 

Tóm tắt: 

Cọc franki có thể được xem như là một dạng đặc biệt của cọc khoan nhồi mở rộng đáy. Với những ưu điểm của 

cọc franki và thực tế xây dựng nhà cao tầng ở khu vực nội thành Hà Nội, trong điều kiện giải pháp móng cọc khoan 

nhồi đã và đang được sử dụng rộng rãi thì việc phân tích hiệu quả cũng như khả năng áp dụng công nghệ cọc franki 

là cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng nền móng công trình, đáp ứng đa dạng yêu cầu làm việc của các công trình 

có quy mô và tải trọng lớn.  

Để có cơ sở đánh giá hiệu quả kỹ thuật của cọc franki so với cọc khoan nhồi ở khu vực nội thành Hà Nội, trong 

bài báo đã tính toán cụ thể sức chịu tải của 2 loại cọc này với cùng kích thước thân cọc và điều kiện xây dựng. Kết 

quả tính toán cho thấy, trong các kiểu cấu trúc nền đặc trưng ở khu vực nghiên cứu, sức chịu tải của cọc franki có 

đường kính d800mm, d1000mm, d1200mm, đáy mở rộng 1,5 lần đường kính thân cọc tăng lần lượt là 75-94%,  

83-98%, 87-98%, trường hợp đáy mở rộng 2 lần, sức chịu tải của cọc franki tăng tương ứng là 182-214%,  

198-226%, 209-235%. Về điều kiện thi công, công nghệ cọc Franki có thể áp dụng phương pháp đóng ống vách 

trong trường hợp chiều sâu đặt cọc không lớn hoặc đào cắt hay khoan chuyển vị đối với trường hợp cọc thi công có 

chiều sâu, đường kính lớn. 

Từ khóa: Cọc franki, Franki Hà Nội, Hiệu quả cọc franki. 

 

1. Mở đầu 

Móng cọc là một trong những loại móng được áp 

dụng phổ biến để xây dựng công trình. Cùng với sự phát 

triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, sự tiến bộ của 

công nghệ thi công nền móng, móng cọc ngày càng 

được cải tiến và hoàn thiện. Nhiều loại cọc mới có tính 

năng kỹ thuật, lợi ích kinh tế cao, trong đó có cọc nhồi 

mở rộng đáy - cọc franki được tạo ra để đáp ứng yêu 

cầu làm việc của các công trình có quy mô, tải trọng 

lớn, đa dạng (Nguyễn Bá Kế, 1999). 

Hà Nội là một thành phố lớn đang được xây dựng và 

phát triển không ngừng, đặc biệt là khu vực trung tâm. 

Các công trình nhà cao tầng, chung cư, văn phòng làm 

việc, trung tâm thương mại, ... đang được xây dựng rất 

nhiều với giải pháp móng chủ yếu là cọc khoan nhồi. 

Do vậy, việc nghiên cứu đánh giá khả năng áp dụng 

công nghệ thi công cọc mới nói chung, hiệu quả của cọc 

Franki nói riêng là cần thiết, góp phần mở rộng các 

phương án lựa chọn giải pháp móng cọc cho các công 

trình, tuỳ theo đặc điểm địa chất công trình, quy mô 

công trình và điều kiện thi công công trình. 

2. Một số vấn đề về cọc franki 

Trên thế giới, cọc franki đã được biết đến nhiều và 

sử dụng khá rộng rãi, đặc biệt là ở các nước châu Âu, 

Bắc Mỹ. Ở Việt Nam, cọc franki chưa được sử dụng 

phổ biến cho các công trình xây dựng. Gần đây, có một 

số công trình đã ứng dụng mở rộng đáy cọc khoan nhồi 

để tăng cường khả năng chịu tải của cọc, nhưng nhìn 

chung, việc áp dụng công nghệ cọc franki còn hạn chế. 

2.1. Ưu, nhược điểm của cọc franki 

Cọc franki có nhiều ưu điểm như cho phép tăng khả 

năng chịu tải của cọc so với các loại cọc khác có cùng 

đường kính và chiều sâu đặt cọc, có thể thi công cọc 

trong các loại đất dính, đất rời tới độ sâu lớn trong điều 

kiện thuận lợi và mở rộng đáy tuỳ theo yêu cầu chịu lực 

đối với các tải trọng đặc biệt. Do được thi công trong 

ống vách nên dễ dàng khắc phục ảnh hưởng của nước 

ngầm, của đất yếu xung quanh thân cọc và kiểm soát tốt 

chất lượng cọc, đảm bảo ổn định công trình. 

Bên cạnh ưu điểm, công nghệ cọc franki cũng có 

một số những nhược điểm như khó thi công đối với 

công trình đòi hỏi đường kính cọc, chiều dài cọc lớn và 

đặc biệt là chi phí thi công cọc cao, công tác thí nghiệm 

kiểm tra chất lượng cọc phức tạp, tốn kém. 

2.2. Quy trình thi công cọc franki  

Cọc franki được thi công bằng thiết bị chuyên dụng. 

Quy trình thi công cọc franki điển hình gồm các bước 

(hình 1): Định vị ống vách; đóng ống vách tới độ sâu 

yêu cầu; thi công mở rộng đáy bằng cách đóng, lèn chặt 

nút bê tông khô mở rộng chân cọc; hạ lồng cốt thép; đổ 

bê tông đồng thời rút ống thép lên dần (Brieke Werner, 

Thomas Garbers, 2006). 

Trong những bước trên, đóng ống vách (tạo lỗ thân 

cọc) và thi công mở rộng đáy là quan trọng nhất, quyết 

định chất lượng cọc franki, bởi trong quá trình đóng ống 

vách, cần phải tạo được nút bịt bê tông ở đáy có chiều 

cao đủ lớn để ngăn nước và đất xâm nhập vào ống vách, 

đồng thời không bị tụt khỏi ống vách trong quá trình 
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đóng và mở rộng đáy; mặt khác, khối lượng bê tông 

phải đủ để tạo ra chân cọc có đường kính như thiết kế 

mà vẫn đảm bảo nước và đất không lọt vào trong ống 

vách. Quá trình đổ bê tông thân cọc có thể thực hiện 

bằng cách đầm nén từng lớp bê tông hoặc đổ dâng. 

 
Hình 1. Quy trình thi công cọc franki điển hình 

Ngoài công nghệ đưa ống vách xuống sâu bằng 

phương pháp đóng, có thể sử dụng phương pháp đào cắt 

dưới ống vách hay khoan chuyển vị trong trường hợp thi 

công cọc sâu, địa tầng có những lớp đất cứng hay đường 

kính cọc thi công lớn mà phương pháp đóng khó hoặc 

không thực hiện được. 

 
Hình 2. Hình ảnh cọc franki 

Để mở rộng đáy cọc franki, bên cạnh phương pháp 

đóng lèn nút bê tông, có thể thực hiện bằng các phương 

pháp khác như sử dụng gầu đào hay khoan phụt cao áp.  

Theo phương pháp gầu đào, thiết bị mở rộng đáy (có 

cấu tạo để cắt và chứa đất) sau khi đưa vào trong ống 

vách tới đáy cọc, được điều khiển khoan cắt đất tạo lỗ 

mở rộng đáy cọc. Phương pháp gầu đào có thể tạo ra 

cọc franki có đường kính đáy mở rộng rất lớn, 3 - 7m, 

với hình dạng đáy khác nhau theo yêu cầu của thiết kế. 

Công nghệ mở rộng đáy bằng gầu đào thường được áp 

dụng với cọc có đường kính lớn, đất đã cố kết, ổn định. 

Nếu điều kiện đất nền không ổn định, xốp, mềm, bão 

hoà nước thì có thể xảy ra tình trạng sập hố đào, thi 

công rất khó khăn hoặc không thực hiện được.  

Phương pháp khoan phụt cao áp là phương pháp thi 

công mở rộng đáy cọc bằng cách khoan phụt vữa bê 

tông bằng áp lực cao xuống đáy cọc khoan nhồi sau khi 

đã thi công xong thân cọc. Phương pháp này có ưu 

điểm: Không những làm tăng sức chịu tải của cọc mà 

còn tăng khả năng chịu lực của đất ở dưới và xung 

quanh đáy cọc; có thể thi công trong trường hợp cọc 

được đặt trong lớp đất kém ổn định mà phương pháp 

gầu đào không thể thực hiện được. 

2.3. Cơ sở lý thuyết tính toán sức chịu tải của cọc 

Franki (TCXD 205:1998) 

Dưới đây trình bày 2 cách tính sức chịu tải của cọc 

Franki 

* Sức chịu tải của cọc theo chỉ tiêu cơ lý đất nền 

- Sức chịu tải cho phép tính toán của cọc Qu được 

tính theo công thức: 

K

Q
Q tc

u 
                                              (1)

 
Trong đó: 

Qtc: Sức chịu tải tiêu chuẩn tính toán của cọc; 

K: Hệ số an toàn, K = 1,4; 

- Đối với cọc khoan nhồi mở rộng đáy chịu nén dọc 

trục, Qtc được xác định theo công thức: 

  iitc luFRmQ .... 21                    (2) 

m: Hệ số điều kiện làm việc của cọc, m = 0,8 khi cọc 

đặt lên đất sét có G < 0,85, m = 1 trong các trường hợp 

khác; 

α1: Hệ số điều kiện làm việc của đất dưới mũi cọc, 

α1 = 0,9 với trường hợp cọc mở rộng đáy bằng phương 

pháp đổ bê tông dưới nước, α1 = 1 trong các trường hợp 

khác; 

R: Cường độ chịu tải đất nền dưới mũi cọc, T/m
2
 

F: Diện tích tiết diện ngang mũi cọc đã được mở 

rộng đáy, lấy bằng diện tích phần mở rộng có đường 

kính lớn nhất ở đáy cọc, m
2
; 

α2: Hệ số điều kiện làm việc của đất ở mặt bên cọc, 

phụ thuộc vào cách tạo lỗ, lấy theo bảng; 

τi: Ma sát ở mặt bên của thân cọc qua lớp đất i, 

T/m
2
, lấy theo bảng; 

u: Chu vi tiết diện thân cọc, m. 

- Cường độ chịu tải của đất nền dưới mũi cọc R 

được tính theo công thức: 

 o

Ki

o

Ki LBADR ....'75,0                 (3) 

β, A
o
K, α, B

o
K: Hệ số tra bảng, phụ thuộc vào giá trị 

góc ma sát trong của đất, vào tỷ số chiều dài L (m) trên 

đường kính cọc D (m); 

γ'i: Khối lượng thể tích của đất ở dưới mũi cọc, khi 

đất bão hoà có kể đến lực đẩy nổi của nước, T/m
3
; 

γ i: Khối lượng thể tích trung bình của các lớp đất ở 

trên mũi cọc, khi đất bão hoà có kể đến lực đẩy nổi của 

nước, T/m
3
; 

* Sức chịu tải của cọc theo kết quả thí nghiệm xuyên 

tiêu chuẩn  

Sức chịu tải cho phép của cọc Qu tính theo công thức 

Nhật Bản: 

 dLcLNFNQ scSPu .)....2,0(..
3

1
            (4) 

Trong đó: 

F: Diện tích tiết diện ngang mũi cọc mở rộng, m
2
 

d: Đường kính thân cọc, m; 
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NP: Chỉ số SPT của đất dưới mũi cọc; 

NS: Chỉ số SPT của đất xung quanh cọc; 

Lc: Chiều dài đoạn cọc nằm trong đất cát, m; 

Ls: Chiều dài đoạn cọc nằm trong đất sét, m; 

c: Lực dính kết của đất, T/m
2
; 

: Hệ số, phụ thuộc phương pháp thi công cọc, với 

cọc khoan nhồi  = 15. 

3. Cấu trúc nền đặc trưng ở khu vực nội thành Hà Nội 

Theo kết quả nghiên cứu (Nguyễn Huy Phương và 

nnk, 2004), với mục đích nghiên cứu địa chất công 

trình, trầm tích Đệ tứ khu vực nội thành Hà Nội được 

chia thành 18 lớp đất có thành phần, trạng thái khác 

nhau theo thứ tự từ trên xuống như sau: 

Trầm tích nhân sinh (anQ2) 

Lớp 1: Đất san lấp; 

Hệ tầng Thái Bình trên (a,alQ2
3
tb) 

Lớp 2: Bùn đáy ao hồ; 

Lớp 3: Sét, dẻo mềm - dẻo cứng; 

Lớp 4: Sét pha lẫn ít hữu cơ, dẻo chảy, chảy; 

Lớp 5: Sét pha kẹp cát pha, cát, dẻo mềm; 

Lớp 6: Cát hạt nhỏ, chặt vừa; 

Hệ tầng Hải Hưng (b,m,lbQ2
1-2

hh) 

Lớp 7: Sét pha lẫn hữu cơ dẻo chảy - chảy; 

Lớp 8: Sét, dẻo mềm - dẻo cứng; 

Lớp 9: Bùn sét pha lẫn hữu cơ; 

Hệ tầng Vĩnh Phúc (a,l,lbQ1
3
vp) 

Lớp 10: Sét, dẻo cứng - dẻo mềm; 

Lớp 11: Sét pha, dẻo cứng - nửa cứng; 

Lớp 12: Sét pha, dẻo chảy, chảy. 

Lớp 13: Cát pha kẹp sét pha, cát, dẻo 

Lớp 14: Cát hạt nhỏ, chặt vừa - rất chặt;  

Lớp 15: Cát hạt trung lẫn sạn sỏi, chặt - rất chặt;     

Hệ tầng Hà Nội (ap,amQ1
2-3

hn) 

Lớp 16: Cát pha, có chỗ lẫn sạn sỏi, dẻo; 

Lớp 17: Cuội sỏi lẫn cát, rất chặt. 

Hệ tầng Lệ Chi (aQ1
1
lc) 

Lớp 18: Cuội sỏi lẫn cát, sét, rất chặt. 

Kết quả thống kê chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất cho 

các giá trị đặc trưng được trình bày trong bảng 1, 2, 3, 4. 
Bảng 1. Chỉ tiêu cơ lý lớp 2, 3, 4 

Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Giá trị đặc trưng 

Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 

W % 52,5 31,5 42,1 

 g/cm3 1,67 1,86 1,73 

c g/cm3 1,1 1,42 1,22 

s g/cm3 2,62 2,71 2,66 

eo - 1,383 0,915 1,181 

n % 58 48 54 

G % 99,2 93,3 94,8 

WL % 50,5 44,5 43,8 

WP % 34,8 25,9 29,2 

IP % 15,7 18,6 14,6 

IS - 1,13 0,3 0,88 

 độ 5044’ 10038’ 7034’ 

C kG/cm2 0,08 0,309 0,121 

a1-2 cm2/kG 0,093 0,037 0,068 

E0 kG/cm2 16 114 19 

R0 kG/cm2 0,5 1,7 0,75 

N30 Búa 2 9,5 3 

 

Bảng 2. Chỉ tiêu cơ lý lớp 5, 8, 9 

Chỉ 

tiêu 

Đơn  

vị 

Giá trị đặc trưng 

Lớp 5 Lớp 8 Lớp 9 

W % 31,6 35,6 64,5 

 g/cm3 1,82 1,81 1,56 

c g/cm3 1,38 1,33 0,95 

s g/cm3 2,67 2,7 2,58 

eo - 0,931 1,029 1,732 

n % 48 51 63 

G % 90,8 93,5 96,2 

WL % 33,8 45,2 61,9 

WP % 24,1 26,7 39,6 

IP % 9,7 18,5 22,3 

IS - 0,77 0,48 1,12 

 độ 13038’ 10030’ 5009’ 

C kG/cm2 0,135 0,266 0,084 

a1-2 cm2/kG 0,041 0,042 0,13 

E0 kG/cm2 47 87 8 

R0 kG/cm2 1,1 1,5 0,5 

N30 Búa 8 5 3 

Bảng 3. Chỉ tiêu cơ lý lớp 10, 11, 12, 13 

Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Giá trị đặc trưng 

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 13 

W % 30,2 26,9 34,6 25,8 

 g/cm3 1,89 1,91 1,77 1,86 

c g/cm3 1,45 1,5 1,32 1,47 

s g/cm3 2,72 2,71 2,68 2,68 

eo - 0,877 0,801 1,037 0,823 

n % 47 44 51 45 

G % 93,5 91,1 89,4 84,2 

WL % 44,5 37 36,7 28,6 

WP % 25,9 22,9 24,5 20,1 

IP % 18,6 14,1 12,2 8,5 

IS - 0,23 0,29 0,83 0,67 

 độ 12032’ 14011’ 11016’ 15027’ 

C kG/cm2 0,323 0,29 0,124 0,157 

a1-2 cm2/kG 0,026 0,028 0,048 0,032 

E0 kG/cm2 158 140 42 105 

R0 kG/cm2 1,9 1,8 0,9 1,3 

N30 Búa 12 13 7 14 

Bảng 4. Thành phần hạt và chỉ tiêu cơ lý  

lớp 6, 14, 15, 16, 17 

Chỉ 

tiêu 

Đơn 

 vị 

Giá trị đặc trưng 

Lớp 6 Lớp 14 Lớp 15 Lớp 16 Lớp 17 

P % 
     

Bụi < 0,05 10 8,7 2,7 7 11,8 

Cát 

0,05-0,1 15,2 16,1 0,9 21,5 - 

0,1-0,25 43,3 38,8 19,7 55 - 

0,25-0,5 25,8 27,9 34,2 8,4 - 

0,5-2,0 5,3 6,9 21,3 5,2 11,4 

Sỏi 

sạn 

2,0-5,0 0,3 0,7 4,8 1,5 14,3 

5,0-10,0 - - - - 16,7 

Cuội >10,0 - - - - 45,7 

 độ 31008’ 30041’ 32017’ - - 

 độ 24059’ 25036’ 25055’ - - 

Eo kG/cm2 108 232 259 132 >800 

Ro kG/cm2 1,5 3 4 2 >7,0 

N30 Búa 12 29 37 22 >100 

Từ kết quả tổng hợp đặc trưng cơ lý trên, có thể thấy 

các lớp đất thuộc hệ tầng Thái Bình, Hải Hưng, Vĩnh 

Phúc có độ bền, ổn định rất khác nhau. Các lớp đất đất 

yếu (bùn sét pha lẫn hữu cơ, các loại đất dính, trạng thái 

dẻo chảy, chảy) phân bố đan xen với các lớp đất có sức 

chịu tải trung bình. Đáng chú ý là sự có mặt của lớp 

cuội sỏi lẫn cát, trạng thái rất chặt (lớp 17 và 18) thuộc 

hệ tầng Hà Nội và Lệ Chi là những lớp đất có sức chịu 
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tải cao, chiều dày lớn, phân bố ở độ sâu trên 30 - 40m. 

Đây là những lớp đất thường được sử dụng để làm nền 

(đặt mũi cọc) cho các công trình nhà cao tầng ở khu vực 

nội thành Hà Nội hiện nay.  

Để phục vụ cho công tác quy hoạch xây dựng, các 

nhà khoa học (Nguyễn Huy Phương và nnk, 2004) đã 

chia cấu trúc nền khu vực nội thành Hà Nội thành nhiều 

kiểu, phụ kiểu. Dưới đây là các kiểu cấu trúc nền đặc 

trưng phân bố rộng rãi nhất. 

- Kiểu cấu trúc nền I: Có mặt hệ tầng Thái Bình, 

Vĩnh Phúc, Hà Nội (hình 3). 

 
Hình 3. Địa tầng đặc trưng của kiểu cấu trúc nền I 

- Kiểu cầu trúc nền II: Có mặt hệ tầng Hải Hưng, 

Vĩnh Phúc, Hà Nội (hình 4). 

 
Hình 4. Địa tầng đặc trưng của kiểu cấu trúc nền II 

 

  

 

 

 

  

  

 
Hình 5. Địa tầng đặc trưng của kiểu cấu trúc nền III 

Bảng 5. Kết quả tính toán sức chịu tải của cọc theo chỉ tiêu cơ 

lý đất nền (tấn) 

Cấu trúc 

nền 

Cọc Franki 

(df = 1,5d) 

Cọc  

khoan nhồi 

Mức tăng 

(%) 

Kiểu I 

d800:   1593 

d1000: 2382 

d1200: 3314 

d800:    906 

d1000: 1304 

d1200: 1771 

75 

83 

87 

Kiểu II 

d800:   1416 

d1000: 2149 

d1200: 3020 

d800:     749 

d1000: 1105 

d1200: 1526 

89 

94 

98 

Kiểu III 

d800:   1612 

d1000: 2414 

d1200: 3362 

d800:    909 

d1000: 1314 

d1200: 1787 

77 

84 

88 

 

 

sâu 35m, kiểu III sâu 39m) (Trần Hồng Hà, 2013).

kiểu  cấu  trúc  nền  đặc  trưng  (kiểu  I  sâu  43,5m,  kiểu  II 
d1200mm; chiều sâu đặt cọc vào lớp cuội sỏi trong các 
với  kích  thước:  Đường  kính  cọc  d800mm,  d1000mm, 
kính thân cọc (df = 1,5d) và 2 lần kính thân cọc (df = 2d)

sức  chịu  tải  của  cọc  franki  có  đáy  mở  rộng  1,5  đường 
xây dựng. Dưới đây (bảng 5, 6, 7, 8) là kết quả tính toán 
của cọc franki với cọc khoan nhồi trong cùng điều kiện 
khu  vực  nội  thành  Hà  Nội,  có  thể  so  sánh  sức  chịu  tải 
của  cọc  franki  trong  thiết  kế  xây  dựng  nhà  cao  tầng  ở 
1999).  Vì  thế,  để  có  cơ  sở  đánh  giá  hiệu  quả  kỹ  thuật 
công nghệ thi công có phần giống nhau (Nguyễn Bá Kế, 
về đường kính cọc lớn, sức chịu tải cao, cấu tạo cọc và 

  Cọc Franki và cọc khoan nhồi khá tương đồng nhau 
. Phân tích hiệu quả của cọc franki4

Hải Hưng, Vĩnh Phúc, Hà Nội (hình 5).

  - Kiểu  cấu  trúc  nền  III:  Có  mặt  hệ  tầng  Thái  Bình, 
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Bảng 6. Kết quả tính toán sức chịu tải của cọc  

theo xuyên tiêu chuẩn (tấn) 

Cấu trúc 

nền 

Cọc Franki 

(df = 1,5d) 
Cọc  

khoan nhồi 

Mức tăng 

(%) 

Kiểu I 

d800:    722 

d1000: 1081 

d1200: 1506  

d800:   407 

d1000: 589 

d1200: 801 

77 

84 

88 

Kiểu II 

d800:     740 

d1000: 1103 

d1200: 1532 

d800:   381 

d1000: 556 

d1200: 776 

94 

98 

97 

Kiểu III 

d800:     702 

d1000: 1057 

d1200: 1476 

d800:   387 

d1000: 564 

d1200: 771 

81 

87 

91 

 

Bảng 7. Kết quả tính toán sức chịu tải của cọc 

theo chỉ tiêu cơ lý đất nền (tấn) 

Cấu trúc 

nền 

Cọc Franki 

(df = 2d) 
Cọc  

khoan nhồi 

Mức tăng 

(%) 

Kiểu I 

d800:   2556 

d1000: 3881 

d1200: 5480 

d800:     906 

d1000: 1304 

d1200: 1771 

182 

198 

209 

Kiểu II 

d800:   2349 

d1000: 3601 

d1200: 5119 

d800:     749 

d1000: 1105 

d1200: 1526 

214 

226 

235 

Kiểu III 

d800:   2595 

d1000: 3945 

d1200: 5573 

d800:     909 

d1000: 1314 

d1200: 1787 

185 

200 

212 

Bảng 8. Kết quả tính toán sức chịu tải của cọc  

theo xuyên tiêu chuẩn (tấn) 

Cấu trúc 

nền 

Cọc Franki 

(df = 2d) 
Cọc  

khoan nhồi 

Mức tăng 

(%) 

Kiểu I 

d800:   1162 

d1000: 1766 

d1200: 2496 

d800:   407 

d1000: 589 

d1200: 801 

186 

200 

212 

Kiểu II 

d800:   1123 

d1000: 1717 

d1200: 2436 

d800:   367 

d1000: 539 

d1200: 741 

205 

218 

228 

Kiểu III 

d800:   1142 

d1000: 1742 

d1200: 2465 

d800:   387 

d1000: 564 

d1200: 771 

195 

209 

220 

Kết quả tính toán trên cho thấy, trong các kiểu cấu 

trúc nền đặc trưng ở khu vực nội thành Hà Nội, so với 

cọc khoan nhồi, sức chịu tải của cọc franki cùng kích 

thước, có đáy mở rộng 1,5 và 2 lần đường kính thân cọc 

lớn hơn rất nhiều. Cọc franki đường kính d800, d1000, 

d1200mm, có đáy mở rộng 1,5d, sức chịu tải tăng lần 

lượt là 75 - 89%, 83 - 94%, 87 - 98% (tính theo chỉ tiêu 

cơ lý đất nền) và 77 - 94%, 84 - 98%, 88 - 97% (tính 

theo kết quả xuyên tiêu chuẩn). Trường hợp đáy mở 

rộng 2d, sức chịu tải tăng tương ứng là 182 - 214%, 198 

- 226%, 209 - 235% (tính theo chỉ tiêu cơ lý đất nền) và 

186 - 205%, 200 - 218%, 212 - 228% (tính theo kết quả 

xuyên tiêu chuẩn). Mức tăng sức chịu tải của cọc franki 

ở kiểu cấu trúc nền II nhiều nhất so với kiểu I và III. 

Nhìn chung, so với cọc khoan nhồi, cọc franki có kích 

thước càng lớn, đáy càng mở rộng thì mức độ tăng sức 

chịu tải càng cao.  

5. Kết luận 

- Cấu trúc nền ở khu vực nội thành Hà Nội phức tạp 

nhưng sự có mặt lớp cuội sỏi phân bố ở độ sâu trên 

30m, có khả năng chịu lực cao, chiều dày lớn là điều 

kiện thuận lợi cho xây dựng công trình nhà cao tầng 

theo giải pháp móng cọc khoan nhồi. Nếu sử dụng cọc 

franki thay thế cọc khoan nhồi cùng kích thước thì 

không những giảm được số lượng cọc mà còn làm tăng 

mức độ an toàn cho công trình. Vì vậy, công nghệ cọc 

franki sẽ mang lại hiệu quả cao trong xây dựng công 

trình nhà cao tầng ở Hà Nội; 

- Mặc dù công nghệ thi công cọc franki phức tạp, 

đòi hỏi thiết bị thi công chuyên dụng nhưng quy trình 

thi công có phần giống cọc khoan nhồi nên có thể kết 

hợp công nghệ thi công cọc franki với công nghệ thi 

công cọc khoan nhồi. Tùy thuộc vào điều kiện địa chất 

công trình, quy mô, tải trọng công trình và yêu cầu thiết 

kế mà lựa chọn công nghệ thi công cọc franki phù hợp. 

Với đặc điểm cấu trúc đất nền ở khu vực nội thành Hà 

Nội, có thể thi công thân cọc franki bằng phương pháp 

đóng ống vách trong trường hợp chiều sâu đặt cọc 

không lớn hoặc đào cắt hay khoan chuyển vị đối với 

trường hợp thi công cọc xuống sâu (đến lớp cuội sỏi), 

đường kính cọc lớn, thi công mở rộng đáy bằng phương 

pháp đóng lèn hay bơm phụt cao áp vữa bê tông. 
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ABSTRACT 

TECHNICAL EFFICIENCY ANALYSIS OF FRANKI PILE IN DESIGN 

CONSTRUCTION OF HIGH RISE BUILDING IN HANOI AREA 

To Xuan Vu 
Hanoi University of Mining and Geology 

Email: txvu2018@gmail.com 

 

Franki piles can be considered as a special form of the bottom expansion cast in situ concrete piles. With the 

advantages of Franki piles and the actual construction of Hanoi, in the context that the solution of cast in situ 

concrete piles has been widely used, the analysis of efficiency, capability and applying of franki pile technology are 

necessary, in order to improve the quality of construction foundation. 

In order to evaluate the effectiveness of franki piles compared to cast in situ concrete piles in Hanoi area, the 

paper specifically calculated the bearing capacity of these piles with the same piles size and construction conditions. 

The results show that, in the ground structure types in this study area, the bearing capacity of franki piles with these 

diameter is d800mm, d1000mm, d1200mm and 1.5 times the bottom expansion of the pile has the bearing capacity 

increases 75 - 94%, 83 - 98%, 87 - 98% respectively, in case of double bottom expansion, the bearing capacity of 

franki piles increases 182 - 214%, 198 - 226%, 209 - 235% respectively. In terms of construction conditions, Franki 

pile technology can apply casing method in case the depth of deposit is not large or cutting or drilling displacement 

for the case of construction piles with large depth and diameter. 

Keywords: Franki piles, Hanoi, effective franki pile. 

Ngày nhận bài: 06/8/2019; Ngày phản biện: 08/9/2019; Ngày chấp nhận đăng: 18/9/2019. 
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